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ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

       ((((                                                                    (((((((( 
Số:  53 /2004/QĐ-UB                              Quy Nhơn, ngày   14   tháng   6  năm  2004
QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc điều chỉnh mức trợ giá, trợ cước vận chuyển một số 

mặt hàng chính sách tại các xã miền núi tỉnh Bình Định

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức  HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Quốc Hội nước CHXHCNVN; Nghị định số 170/2003 ngày 25/12/2003 của Chính phủ và Thông tư số 15 ngày 19/3/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ;

- Căn cứ Công văn số 96/UBDT-CSDT ngày 23/02/2004 của ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2004;


- Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UB ngày 3/2/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2004;


- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 922/TT- TC ngày 31 tháng 5  năm 2004 về việc xin phê duyệt mức trợ giá, trợ cước và mức giá bán lẻ hàng hoá phục vụ tại  các xã miền núi theo nội dung Nghị định số 20/1998/NĐ-CP;

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay điều chỉnh mức trợ giá, trợ cước vận chuyển một số mặt hàng chính sách tại các trung tâm cụm xã, xã miền núi năm 2004 trong tỉnh Bình Định như bảng phụ lục kèm theo.

Điều 2: Mức trợ giá, trợ cước quy định tại Điều 1, là cơ sở để thanh quyết toán với ngân sách nhà nước về kinh phí trợ giá, trợ cước và áp dụng cho số lượng hàng hoá thực tế đã bán, vận chuyển đến trung tâm xã, cụm xã miền núi và tiêu thụ sản phẩm đúng địa điểm theo quy định, nhưng không vượt quá mức kinh phí trợ giá, trợ cước do UBND tỉnh phân bổ trong năm . 

Điều 3: Quyết định này thay thế cho các Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001; số 2367/QĐ-UB ngày 3/7/2002 và Quyết định số 532/QĐ-UB ngày 24/02/2003, Quyết định số 8782/QĐ-UB ngày 23/10/2003 của UBND tỉnh và có hiệu lực từ ngày 15/6/2004.

Giao giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Y tế, Thuỷ sản,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng ban Ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn triển khai và kiểm tra thực hiện.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Thủy sản, Y tế,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Dân tộc và Miền núi, Chủ tịch UBND các huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.






   TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                   KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như điều 4

- Văn phòng Chính phủ 

- Bộ Tư pháp

- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- UB Dân tộc

- Sở Tư pháp 

- Lưu VP + K3, K6, K7

                                                                                            Nguyễn Văn Thiện 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 53/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004 của UBND tỉnh)

((((((((((
I- Về  mức trơ giá

1- Về mức trợ giá giống lúa cấp 1
a) Trợ giá giống lúa cấp 1 cho các HTXNN của các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, được giao nhiệm vụ sản xuất giống lúa cấp 1 để bán cho đồng bào các xã miền núi theo kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước của UBND tỉnh là  975đ/kg (chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

b) Trợ giá giống lúa cấp 1 cho  Trạm Dịch vụ giống kỹ thuật cây trồng: theo kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước của UBND tỉnh là  2.047đ/kg      (hai ngàn không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

2- Về trợ giá muối hột trắng và trợ giá trộn muối Iôt

a) Trợ giá muối hột trắng: cho Công ty Dược và Trang thiết bị y tế là 580đ/kg (năm trăm tám mươi đồng).

b- Về trợ giá  trộn muối Iôt: áp dụng theo Quyết định số 3076/QĐ-UB ngày 9/10/2003 của Bộ Tài chính như sau:

- Loại đóng gói 2kg/túi
130.550đ/kg

- Loại đóng gói 1kg/túi
148.300đ/kg

3- Trợ giá vở học sinh cấp không thu tiền cho học sinh dân tộc, miền núi 

Vở học sinh 96 trang cả bìa, giấy Bãi bằng, độ trắng 76-80 ISO là 2.000đ/quyển (hai nghìn đồng chẵn).

II- Trợ cước vận chuyển hàng lên miền núi

1- Trợ cước vận chuyển 4 mặt hàng: phân bón hoá học; giấy viết, vở học sinh; giống cây trồng, dầu hoả từ Quy Nhơn và muối Iôt từ Xí nghiệp chế biến muối Iôt xã Mỹ Quang (Phù Mỹ) lên các trung tâm xã, cụm xã miền núi.

Cụ thể như sau:

	TT
	Huyện
	ĐVT
	Giống cây trồng
	Phân bón; Giấy viết vở học sinh
	Dầu hoả
	Muối Iôt

	1
	Vĩnh Thạnh
	đ/tấn
	187.500
	187.500
	201.000
	218.000

	2
	Vân Canh
	đ/tấn
	160.000
	160.000
	167.400
	204.800

	3
	An Lão
	đ/tấn
	
	
	
	

	
	-AnToàn,AnNghĩa
	đ/tấn
	683.200
	
	
	658.600

	
	An Vinh
	đ/tấn
	550.000
	
	
	525.300

	
	An Dũng
	đ/tấn
	416.600
	
	
	397.000

	
	- Các xã khác
	đ/tấn
	221.700
	221.700
	244.600
	210.200

	4
	Tây Sơn
	đ/tấn
	141.200
	141.200
	148.700
	181.200

	5
	Hoài Ân
	đ/tấn
	180.400
	180.400
	181.500
	164.000

	6
	Phù Cát
	đ/tấn
	171.100
	171.100
	178.500
	184.500

	7
	Hoài Nhơn
	đ/tấn
	136.300
	136.300
	143.600
	116.400

	8
	Phù Mỹ
	đ/tấn
	115.300
	115.300
	116.400
	98.600


Riêng mức trợ cước vận chuyển muối Iôt từ trung tâm cụm xã đến thôn, bản làng đồng bào dân tộc vẫn giữ nguyên mức quy định tại Quyết định số 2086/QĐ-UB ngày 7/7/2000 của UBND tỉnh là 169.800đ/tấn

2- Mức trợ cước vận chuyển giống lúa cấp 1 từ các HTXNN được giao nhiệm vụ sản xuất giống lúa tại các huyện miền núi để phục vụ đồng bào tại các xã miền núi trong huyện theo kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước của UBND tỉnh như sau:

a) Huyện Vĩnh Thanh (từ HTX Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh) đến

 -  Xã Vĩnh Sơn


150.000đ/tấn

-   Xã Vĩnh Kim


100.000đ/tấn

-  Xã Vĩnh Hoà


  60.000đ/tấn

-  Xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Quang
  40.000đ/tấn

-  Xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh
  35.000đ/tấn

b) Huyện An Lão (từ HTX An Hoà, An Tân, xã An Hoà) đến

- HTX Gò Đồn, xã An Tân
40.000đ/tấn

-  Xã An Trung


60.000đ/tấn

-  Xã An Hưng


70.000đ/tấn

-  Xã An Dũng


140.000đ/tấn

-  Xã An Vinh


180.000đ/tấn

-  Xã An Quang


  60.000đ/tấn

-  Xã An Nghĩa


200.000đ/tấn

-  Xã An Toàn


300.000đ/tấn

c) Huyện Hoài Ân (từ HTXNN Ân Tường 1, HTXNN Ân Hữu1) đến

-  Xã Ân Nghĩa


 60.000đ/tấn

-  Xã Ân Tường Đông

 56.000đ/tấn

-  Xã BokTới


 112.000đ/tấn
-  Xã Đắk Mang


 100.000đ/tấn

-  Xã Ân Sơn


 131.000đ/tấn

-  Xã Ân Hảo


 107.000đ/tấn

d) Huyện Tây Sơn

-Từ HTX Thuận Hoà xã Bình Tân đến TT xã Bình Tân
  33.700đ/tấn

- Từ HTX Bình Phú 2,xã Tây Xuân đến xã Vĩnh An  
  31.300đ/tấn.

- Từ HTX Bình Phú 2, xã Tây Xuân đến xã Tây Thuận   
  26.700đ/tấn.

 3- Trợ cước vận chuyển cá giống:

Vẫn thực hiện theo Quyết định số 4298/QĐ-UB ngày 23/10/2002 của UBND tỉnh về mức trợ cước vận chuyển cá giống lên các xã miền núi tại tỉnh Bình Định.

III- Trợ cước tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 

Vẫn thực hiện theo Quyết định số 95/2001/QĐ-UB ngày 21/9/2001 của UBND tỉnh về mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ Mì (sắn), đậu đỗ năm 2001 tại tỉnh Bình Định./.




           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


